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A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng: (2 điểm) 

II. Đọc thầm và làm bài tập: (8 điểm) 

CHỢ NỔI BUỔI SỚM 

Trời vừa tờ mờ sáng, dòng sông ở miền Tây đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng chiếc ghe, 

chiếc xuồng chở đầy trái cây, rau củ từ các vườn tược dần dần tụ họp về chợ nổi. Nhìn từ 

xa, cả khúc sông như một khu chợ lớn đang bồng bềnh trên mặt nước. 

Mỗi chiếc ghe đều dựng một cây sào cao ở mũi thuyền. Trên cây sào ấy, người bán 

treo lủng lẳng những thứ mình có: nào dừa, nào bí đỏ, nào xoài chín vàng. Chỉ cần nhìn 

lên cây sào, người mua đã biết ghe ấy bán mặt hàng gì. Nhờ cách buôn bán giản dị mà 

thông minh ấy, chợ nổi trở nên rất đặc biệt. 

Khi mặt trời dần lên, ánh nắng rải xuống mặt sông lấp lánh. Tiếng máy ghe nổ 

phành phạch hòa với tiếng gọi nhau í ới của người bán hàng. Mùi thơm của trái cây chín 

theo gió lan khắp cả khúc sông. 

Du khách đến đây thường rất thích thú. Họ ngồi trên xuồng nhỏ len lỏi giữa những 

chiếc ghe, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức trái cây tươi. Ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp 

mộc mạc và sự nhộn nhịp rất riêng của miền sông nước. 

(Tư liệu do AI tạo, dựa trên chủ điểm “Hương sắc trăm miền”- TV5 bộ Kết nối tri thức) 

 

*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Câu 1: Chợ nổi họp ở đâu? (0,5đ) 

A. Trên một cánh đồng rộng B. Trên dòng sông 

C. Trong khu chợ lớn D. Trên bãi biển 

Câu 2: Người bán hàng treo hàng hóa ở đâu? (0,5đ) 

A. Trong giỏ B. Trên mái thuyền 

C. Trên cây sào dựng ở mũi ghe D. Trên cột điện 



Câu 3: Khung cảnh chợ nổi vào buổi sáng được miêu tả như thế nào? (0,5đ) 

A. Rất yên tĩnh và vắng người 

B. Nhộn nhịp với nhiều ghe thuyền và tiếng gọi bán hàng 

C. Chỉ có vài chiếc ghe bán hàng 

D. Chợ nổi vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. 

Câu 4: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? (1đ) 

"Mỗi chiếc ghe đều dựng một cây sào cao ở mũi thuyền. Trên cây sào ấy, người bán treo 

lủng lẳng những thứ mình có." 

A. Lặp từ ngữ B. Thay thế từ ngữ 

C. Dùng từ nối D. Cả ba cách 

Câu 5: Du khách thích thú điều gì khi đến chợ nổi? (0,5đ) 

A. Được đi thuyền trên sông 

B. Được ngắm cảnh và thưởng thức trái cây tươi 

C. Được mua nhiều quà lưu niệm 

D. Được xem biểu diễn văn nghệ 

Câu 6: Tìm chủ ngữ trong câu sau: "Du khách đến đây thường rất thích thú." (1đ) 

A. Du khách B. Đến đây 

C. Thường rất thích thú D. Du khách đến 

Câu 7: Tìm kết từ trong câu sau (1đ): 

"Du khách ngồi trên xuồng nhỏ len lỏi giữa những chiếc ghe và thưởng thức trái cây tươi." 

Kết từ: .................................................... 

Câu 8: Nối vế câu ở cột A với vế câu ở cột B để tạo thành câu ghép (1đ) 

Cột A  Cột B 

Vì trời vừa sáng  nhưng mọi người vẫn đi lại dễ dàng. 

Tuy sông đông ghe thuyền  nên chợ nổi bắt đầu nhộn nhịp. 

Câu 9: Theo em, bài đọc cho thấy vẻ đẹp gì của miền sông nước Nam Bộ? 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Câu 10: Viết thêm một kết từ và một vế câu để tạo thành câu ghép: 

Nếu em có dịp đến thăm chợ nổi ................................................... 
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       KIỂM TRA VIẾT:  

       Đề bài: Tả một người thân trong gia đình em. 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 




